
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

  Long Xuyên, ngày 08 tháng 7 năm 2024 
  

 
 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 
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TT Môn Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 

Toán 10 
Chân trời sáng 

tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ 

biên) 
NXB GDVN 

CĐHT Toán 10 
Chân trời sáng 

tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ 

biên) 
NXB GDVN 

2 

Ngữ Văn 
Chân trời sáng 

tạo 

Nguyễn Thành Thi (Tổng 

chủ biên) 

NXB GDVN 

CĐHT Văn 
Chân trời sáng 

tạo 

Nguyễn Thành Thi (Chủ 

biên) 

NXB GDVN 

3 Tiếng Anh Global Success 
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ 

biên 
NXB GDVN 

4 

Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh 

10 

Cánh Diều  
Nguyễn Thiện Minh (Tổng 

chủ biên  
NXB ĐHSP 

 Giáo dục thể chất 10 Cánh diều  
Lưu Quang hiệp ( tổng chủ 

biên )  

NXB ĐHSP  

 
CĐHT Giáo dục thể 

chất 10 
Cánh diều  

Lưu Quang hiệp (Tổng chủ 

biên )  

NXB ĐHSP  

5 

Lịch sử 
Chân trời sáng 

tạo 
Hà Minh Hồng (Chủ biên) NXB GDVN 

CĐHT Lịch sử 10 
Chân trời sáng 

tạo 
Hà Minh Hồng (Chủ biên) NXB GDVN 

6 

Vật lý Kết nối tri thức 
Vũ Văn Hùng (Tổng chủ 

biên) 
NXB GDVN 

CĐHT Vật lý  Kết nối tri thức 
Vũ Văn Hùng (Tổng chủ 

biên) 
NXB GDVN 

7 

Hóa học 
Chân trời sáng 

tạo 

Cao Cự Giác (chủ biên) NXB GDVN 

CĐHT Hóa học  
Chân trời sáng 

tạo 

Cao Cự Giác (chủ biên) NXB GDVN 

8 Sinh học 10 Chân trời sáng Tống Văn Tám (chủ biên) NXB GDVN 
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TT Môn Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

tạo 

CĐHT Sinh học 10 
Chân trời sáng 

tạo 
Tống Văn Tám (chủ biên) NXB GDVN 

9 

Giáo dục KT&PL  
Chân trời sáng 

tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng 

Chủ biên)  
NXB GDVN 

CĐHT Giáo dục 

KT&PL 10 

Chân trời sáng 

tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng 

Chủ biên)  
NXB GDVN 

10 

Tin học 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Phạm Thế Long NXB GDVN 

CĐHT Tin học 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Phạm Thế Long NXB GDVN 

11 

Địa lý 
Chân trời sáng 

tạo 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng 

Chủ biên)  

NXB GDVN 

CĐHT Địa lý 
Chân trời sáng 

tạo 

Phan Văn Phú, Mai Phú 

Thanh (đồng Chủ biên)  

NXB GDVN 

12  

Công nghệ 10 

(Thiết kế và công 

nghệ) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ 

biên ) 

NXB GDVN 

CĐHT Công nghệ 

10 (Thiết kế và công 

nghệ) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ 

biên ) 

NXB GDVN 

13 

Hoạt Động Trải 

Nghiệm, Hướng 

Nghiệp 10 Bản 1 – 

Chân Trời Sáng Tạo 

Chân trời sáng 

tạo 

Đinh Thị Kim Thoa  NXB GDVN 
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